PHIẾU ĐĂNG KÝ 
CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	I.
Thông tin cá nhân 

	1. Họ và tên (Viết bằng chữ in hoa):

KHÖÔNG VAÊN HUAÂN
	2.Ngày, tháng, năm sinh :

           ..8 /5/1957
	3.Nam / Nữ:
Nam

	4. Quê quán (xã, huyện, tỉnh) : Xaõ Nghóa Chaâu , huyeän Nghóa Höng, tænh Nam Ñònh

	5. Học hàm và học vị (Đánh dấu (+) vào các ô dưới đây)

                              

 

	6. Trình độ ngoại ngữ (Điền thông tin và đánh dấu (+) vào các ô dưới đây)

	TT
	Tên ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Viết
	Đọc hiểu tài liệu

	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB

	1.
	Anh vaên
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. Tốt nghiệp Đại học :

· Trường:               Đại học Thuỷ lợi Hà Nội                                      : Nước: Việt Nam
· Chuyên ngành :   Thuỷ công - Thuỷ điện
· Năm tốt nghiệp:  1981

	8. Tốt nghiệp Thạc sỹ :

· Nơi đào tạo:       Trường Đại học Bách khoa T.p HCM                     Nước: Việt Nam
· Chuyên ngành:   Cấu kiện và Vật liệu Xây dựng 
· Năm tốt nghiệp: 1998

	9. Bảo vệ Tiến sỹ:

· Nơi bảo vệ:                                                                                             ; Nước: 
· Chuyên ngành : 

· Năm bảo vệ : 

	10. Bảo vệ Tiến sỹ  khoa học :

· Nơi bảo vệ:                                                                                             ; Nước:

· Chuyên ngành : 

· Năm bảo vệ :

	11. Hướng dẫn làm tiến sỹ (Liệt kê tên các nghiên cứu sinh đã và đang hướng dẫn. Ghi rõ năm bắt đầu, năm bảo vệ của NCS, hướng dẫn chính hay phụ)

.....



	12. Nơi công tác :

12.1. Nơi công tác hiện nay hoặc nơi công tác trước khi nghỉ hưu (Đánh dấu (+) vào một trong hai ô và điền thông tin cần thiết dưới đây):


- Bộ:                                            Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Cục/ Vụ :         
- Viện / Trường:                          Viện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam
- Phòng/ Khoa:                            Phòng Nghiên cứu Vật liệu và cấu kiện Xây dựng 
- Ban / Tổ Bộ môn:
- Chức vụ quản lý/ chuyên môn đang /đã đảm nhiệm: Nghiên cứu viên chính - Trưởng Phòng 
- Năm bắt đầu công tác tại cơ quan hiện nay/ năm nghỉ hưu:   1981
12.2. Nơi đã công tác trong thời gian 10 năm trở lại đây (ghi rõ thời gian, địa chỉ công tác, chức vụ quản lý/ chuyên môn đảm nhiệm):
     Nghiên cứu viên chính . Trưởng Phòng nghiên cứu Vật liệu xây dựng & Kết cấu công trình

     thuộcViện Khoa học Thuỷ lợi miền Nam : 2A Nguyễn Biểu P1 .Q5 T.p HCM


	13. Địa chỉ để liên hệ thường xuyên :

        - Số nhà :                      2A 
        - Đường phố (Thôn) :   Nguyễn Biểu                       
        - Phường (Xã) :            Phường 1
        - Quận (Huyện) :          Quận 5                  
        - Thành phố (Tỉnh) :    T.p Hồ Chí Minh         
        - Điện thoại:          0913145644        - E-mail : khuanvlxd@yahoo.com       - Fax :08.9230237


	II. Thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ hiện nay

	1. Lĩnh vực chuyên môn hiện đang làm
(Click vào biểu tượng ▼ tương ứng với lĩnh vực, chuyên ngành và chuyên môn để lựa chọn LV – Lĩnh vực, CN- Chuyên ngành, CM – Chuyên môn; thời gian bắt đầu; Xem Ví dụ dưới đây)

	LV
	Xây dựng - Contruction


	CN
	[image: image1.wmf]

Ho¸ v« c¬ - Inorganic Chemistry; 



	CM
	[image: image2.wmf]

Ho¸ häc c¸c kim lo¹i chuyÓn tiÕp - Transition Metal Chemistry



	Chú thích : Nếu Combox không sổ xuống vào : Tools / Marco / Security … / Chọn Low (Recommended) / OK.

	2. Hướng nghiên cứu (Ghi rõ các hướng hoặc lĩnh vực chuyên môn mà ông/bà nghiên cứu từ năm 2000 đến nay) :


	TT
	Hướng nghiên cứu

	1.
	Nghiên cứu ứng dụng các loại vật liệu mới vào xây dựng công trình thuỷ lợi 

	2.
	Nghiên cứu nâng cao tuổi thọ công trình bê tông cốt thép xây dựng trong môi trường chua phèn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 

	…
	….

	3. Kinh nghiệm nghiên cứu (Ghi tên đề tài, dự án trong nước và nước ngoài  mà ông/bà đã làm chủ nhiệm hoặc tham gia nghiên cứu từ năm 2000 đến nay và ghi rõ các nội dung đã thực hiện): 

	TT
	Tên đề tài / Dự án
	Nội dung nghiên cứu đã thực hiện
	Hình thức tham gia (chủ nhiệm, tham gia,  hoặc tên học bổng nghiên cứu như  Fulbright,...)

	1.
	NC đề xuất thành phần và công nghệ chế tạo bê tông cốt thép xây dựng công trình thuỷ lợi khu vực ĐBSCL
	Đề tài đã đưa ra được thành phần bê 

tông chế tạo bê tông có độ bền cao trong môi trường chua phèn khu vực ĐBSCL
	Chủ nhiệm 

	2.
	NC cơ sở khoa học phân cấp ăn 

mòn bê tông cốt thép công trình thuỷ lợi khu vực ĐBSCL
	Đề tài đã phân cấp 3 mức độ ăn mòn BTCT khác nhau theo môi trường -khu 

vực ĐBSCL
	Chủ nhiệm

	3.
	Dự án điều tra mức độ ăn mòn bê tông cốt thép công trình thuỷ lợi khu vực ĐBSCL
	Dự án đã điều tra hàng trăm công trình thuỷ lợi xây dựng trong 11 tỉnh khu vực NC
	Tham gia giai đoạn đầu  + chủ nhiệm giai đoạn cuối 

	4.
	
	
	

	…
	…..
	
	

	4. Kết quả nghiên cứu: 

	4.1. Bằng sáng chế (Liệt kê cụ thể theo các ô dưới đây. Nếu ông/bà là tác giả của sáng chế thì đánh dấu (+) vào ô "tác giả", nếu chỉ là đồng tác giả thì đánh dấu (+) vào ô "đồng tác giả"):

	TT
	Tên sáng chế
	Số hiệu sáng chế
	Năm cấp
	Nước cấp
	Tác giả
	Đồng tác giả

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	4.2. Bằng giải pháp hữu ích (Liệt kê cụ thể theo các ô dưới đây. Nếu ông/bà là tác giả của giải pháp hữu ích thì đánh dấu(+)  vào ô "tác giả", nếu chỉ là đồng tác giả thì đánh dấu(+)  vào ô "đồng tác giả"):

	TT
	Tên giải pháp
	Số hiệu
	Năm cấp
	Nước cấp
	Tác giả
	Đồng tác giả

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	…
	...
	
	
	
	
	

	4.3. Sách xuất bản (Liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương ứng “tác giả” hoặc “đồng tác giả”)



	TT
	Tên sách
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Tác giả
	Đồng tác giả

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	….
	
	
	
	

	4.4 Các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ 

	TT
	Tên giải thưởng
	Tổ chức  và nước cấp
	Năm cấp

	1.
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	…
	
	

	4.5 Liệt kê các Hiệp hội khoa học, Ban biên tập các tạp chí quốc tế, Ban tổ chức các hội nghị quốc tế về Khoa học và Công nghệ mà ông/bà là thành viên  từ năm 2000 đến nay

	TT
	Tên Hiệp hội, Tạp chí, Hội nghị quốc tế
	Chức danh
	Thời gian
(Bắt đầu, kết thúc)

	1.
	
	
	

	…
	…
	
	

	4.6 Danh mục công trình khoa học (Liệt kê công trình  từ năm 2000 đến nay  theo thứ tự : Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm xuất bản của Tạp chí; Xin xem mẫu ví dụ dưới đây) 

	A. Tạp chí quốc tế 

B. Tạp chí trong nước

1. Th.s Khương văn Huân .  Kỹ  thuậ t thi công tường chống thấm bằng bentonit + xi măng . Tuyển tập kết qủa khoa học và công nghệ của Viện Khoa học thuỷ lợi miền Nam năm 2000 Tr 210
2. Th.s Khương văn Huân .  Sử dụng hỗn hợp phụ gia để giảm nhiệt cho bê tông khối lớn . Tuyển tập kết qủa khoa học và công nghệ của Viện Khoa học thuỷ lợi miền Nam năm 2000 Tr 214

3. Th.s Khương văn Huân .  Sử dụng hỗn hợp phụ gia để nâng cao đặc t ính cho bê tông thuỷ công . Tuyển tập kết 

qủa khoa học và công nghệ của Viện Khoa học thuỷ lợi miền Nam năm 2000 Tr 217

4. Th.s Khương Văn Huân; K.s Đoàn Văn Cừ . Chất lượng công trình đập bê tông trọng lực hồ chứ nước Tân Giang – Ninh Thuận . Tuyển tập kết qủa khoa học và công nghệ của Viện Khoa học thuỷ lợi miền Nam năm 2002 Tr 375

5. Th.s Khương Văn Huân . Một số vấn đề chống thấm cho công trình bê tông cốt thép. Tuyển tập kết qủa khoa học và công nghệ của Viện Khoa học thuỷ lợi miền Nam năm 2004 Tr 633

6. Th.s Khương Văn Huân . Công nghệ bê tông phun . Tuyển tập kết qủa khoa học và công nghệ của Viện Khoa học thuỷ lợi miền Nam năm 2005 Tr 674

C. Tuyển tập báo cáo hội nghị (Chỉ có báo cáo hội nghị được in toàn văn trong một tuyển tập bởi một nhà xuất bản có uy tín mới cần khai)




	III. Thông tin Khác

	1. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH & CN
1.1. Liệt kê tên các chương trình trong nước và nước ngoài mà ông/bà đã làm chủ nhiệm; là thành viên của ban chủ nhiệm; từ  năm 2000 đến nay :

	TT
	Tên chương trình
	Chức danh
	Thời gian

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	1.2. Liệt kê tên các hội đồng tư vấn, xét duyệt, nghiệm thu, đánh giá các đề tài dự án KH & CN cấp nhà nước trong nước và nước ngoài mà ông/bà đã tham gia từ  năm 2000 đến nay:

	TT
	Tên hội đồng
	Chức danh
(Chủ tịch, thư ký, uỷ viên HĐ)
	Thời gian
(Năm)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	2. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu (Liệt kê theo các cột dưới đây)      

	 Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích đã chuyển giao, đối tượng nhận chuyển giao, năm chuyển giao 
	Tên doanh nghiệp được thành lập dựa trên kết quả nghiên cứu/ tên kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào sản xuất, đời sống

	1.
	1.

	2. 
	2.

	…….
	……


	IV. Đề nghị ông/bà giới thiệu những chuyên gia khác trong cùng lĩnh vực chuyên môn mà ông/bà biết rõ

	TT
	Họ và tên
	Nơi công tác
	Địa chỉ liên lạc
	Email
	Điện thoại

	1.
	Th.s Huỳnh Thị Hạnh
	Bộ môn vật liệu Xây dựng -Trường Đại học bách Khoa T.p HCM
	
	
	

	2.
	PGS.TS Lê Minh
	Viện Khoa học Thuỷ lợi Hà Nội 
	
	
	

	3
	GS.TS 

Dương Đức Tín 
	Viện Khoa học Thuỷ lợi Hà Nội
	
	
	


	V. Các ý kiến khác (nếu có)

	


……. ngày      tháng        năm 2007
	
	Chuyên gia ký tên




Đã nghỉ hưu











Đang làm việc
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